
            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

 
 

 

 
cục thịt 
(Meat) 

 

 
sọt mây 

(cane baskets) 

 
cây bút 
(pen) 

     

Bài 6 Vần:  IT, OT, UT

IITT  OOTT  UUTT 

 
con vịt 

(Duck/Drake) 

 
giọt nước 

(Drop of water) 

 
nút áo 
(buttons) 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

 
Tập Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần.  Thí dụ:   i‐tờ‐ít‐sắc‐ít.) 
 

ít ịt
ót ọt
út ụt 

 

Tập Ghép Vần   
(Cho  các em ghép vần.   Thí dụ:   bờ‐ít‐bít‐sắc‐bít,  chờ‐ít‐chít‐sắc‐
chít, v.v.) 
 

it 
 

ít  bít  chít  đít  hít  khít  lít  tít 
ịt  bịt  chịt  khịt  mịt  nịt  tịt  vịt 
 

ot 
 

ót  cót  hót  lót  mót  rót  sót  vót 
ọt  bọt  đọt  giọt  gọt  lọt  mọt  vọt 
 

ut 
 

út  bút  cút  chút  đút  gút  hút  vút 
ụt  bụt  cụt  đụt  hụt  lụt  tụt  vụt 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần it, gạch dưới 
những từ có vần ot và đóng khung những từ có vần ut.  Sau đó, cho các em đọc lại 
những  từ này) Read  these  following sentences. Circle  the words with syllable  it, 
underline the words with syllabbe ot, and frame the word syllable ut. Then, read 
those words again. 

Sau khi nướng thịt chín vàng và thơm phức, mẹ 
chặt cục thịt ra từng miếng nhỏ cho bé Mi ăn. 

 

Nhà dì út có nuôi một con vịt trống và một con 
vịt mái. 

 

Hạnh  thường phụ bà ngoại hái những  trái cây 
chín trong vườn bỏ vào những cái sọt. 

 

Sau mỗi cơn mưa, em thường nghe tiếng những 
giọt mưa rơi tí tách xuống từ trên mái nhà. 

 

Nhân  ngày  sinh  nhật Ngọc  tròn  bảy  tuổi,  cô 
giáo  tặng  cho Ngọc  cây  bút màu  đen  có  nạm 
vàng rất xinh xắn.   

Khi Khánh  lên ba  tuổi, mẹ dạy Khánh cách cài 
nút áo để Khánh biết tự mặc áo một mình. 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) Answer the following questions. 
 

Mẹ chặt cục thịt ra để làm gì? 

______________________________________
______________________________________
Nhà dì út có nuôi con gì? 

______________________________________
______________________________________
Hạnh thường phụ bà ngoại làm gì? 

______________________________________
______________________________________
Sau mỗi cơn mưa, em thường nghe tiếng gì? 

______________________________________
______________________________________
Cô giáo tặng Ngọc cái gì? 

______________________________________
______________________________________
Khi Khánh lên ba tuổi, mẹ dạy Khánh làm gì? 

______________________________________
______________________________________
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 
Self‐reading and pointing out each word that you are reading. 
 

Bố tôi chẳng muốn bất cứ 
gì trong Ngày Hiền Phụ. 
“Không  gì  cả  sao,  bố?”  tôi 
hỏi. 
“Không một  thứ gì  cả,” bố 
đáp. 
Năm  ngoái,  tôi  đã  tặng 
cho  bố  một  chiếc  cà‐vạt 
ngộ nghĩnh.  Nó đã khiến 
mọi  người  cười  rũ  rượi.  
Bố nói bố đã có đủ những 
chiếc cà‐vạt. 
Năm ngoái, em gái tôi đã 
tặng cho bố một chiếc mũ.  
Nó  đã  khiến  bố  trông 
giống một con  thỏ  to  lớn.  
Bố nói bố đã có đủ những 
chiếc mũ. 

Năm  ngoái  anh  tôi  đã 
tặng  cho  bố  những  đôi 
vớ.    Bố  đã  mang  chúng 
đúng một  lần.    Tôi  nghĩ 
bố đã có đủ vớ rồi. 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Năm  ngoái,  mẹ  đã  tặng 
bố một  bộ  trò  chơi  điện 
tử.    Nó  đã  khiến  chiếc 
máy  vi  tính  của  bố  hỏng 
tan tành.  Bố bảo:  “Những 
trò  chơi  trên  máy  tính  thế 
này là quá đủ rồi!” 

Năm  nay,  bố muốn  xem 
ti‐vi.   Bố muốn nghỉ ngơi 
và chơi đùa. 

Bố  chẳng  muốn  gì  cả, 
nhưng  chúng  tôi  có một 
kế  hoạch.    Chúng  tôi  sẽ 
cùng xem ti‐vi.  Chúng tôi 
sẽ cùng chơi đùa. 

Và chúng tôi sẽ ôm lấy bố 
thật  chặt  để  chúc  mừng 
Ngày Hiền Phụ. 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Tập Làm Văn 
(Giúp các em tìm và viết những chi tiết bổ túc cho ý chính của bài đọc.) 
 
Đầu Bài:   

Bố tôi chẳng muốn bất cứ gì trong Ngày Hiền Phụ. 
 

     

Chi tiết: 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________ 

Chi tiết: 

___________________
___________________
___________________
_______________ 

     

Chi tiết: 

_____________________
_____________________
_____________________
_____________ 

Chi tiết: 

___________________
___________________
___________________
_______________ 

     

Kết Bài:   
Chúng tôi ôm lấy bố thật chặt chúc mừng Ngày Hiền Phụ. 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 
Self‐reading and pointing out each word that you are reading. 

“Tôi  cá  là  tôi  có  thể  nhảy 
qua  con  sông  này,”  Gấu 
nói. 
“Tôi  cá  là  cậu  không  thể,” 
Chuột Túi nói. 

 

Thế rồi Gấu chạy đến chỗ 
con  sông,  và  nhảy.   Ùm!  
Gấu rơi  tõm xuống nước.  
Gấu  đã  không  thể  nhảy 
qua con sông đó. 

“Tôi  cá  là  tôi  có  thể  nhảy 
qua bức tường cao đó,” Gấu 
nói. 
“Tôi  cá  là  cậu  không  thể,” 
Dê nói. 

Thế  rồi Gấu chạy  tới bức 
tường cao và nhảy.  Rầm! 
Gấu  va  vào  bức  tường.  
Gấu  đã  không  thể  nhảy 
qua bức tường cao đó. 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

“Tôi cá  là tôi có thể đu trên 
sợi dây này,” Gấu nói. 
“Tôi  cá  là  cậu  không  thể,” 
Cáo nói. 

Thế  rồi Gấu bám vào  sợi 
dây,  lấy  đà  và  nhảy.  
Phực!  Sợi dây đứt ngang.  
Gấu  té  xuống  đất.    Gấu 
đã không  thể  đu  trên  sợi 
dây đó. 

“Tôi cá là tôi có thể ngủ suốt 
mùa đông,” Gấu nói. 
“Tôi  cá  là  cậu  không  thể,” 
Diều Hâu nói. 

Thế  rồi  Gấu  chui  vào 
hang.  Nó nằm cuộn mình 
thành một  trái  banh  lớn.  
Khò  khò!    Gấu  thiếp  đi.  
Và  Gấu  đã  ngủ  suốt  cả 
mùa đông dài. 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) Answer the following questions. 
 
1. Tại sao sợi dây bị đứt? 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
2. Gấu có thể làm được gì? 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
3. Gấu có thắng cuộc được lần nào không? 
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Bài Làm Ở Nhà 
Chọn Chữ 
(Cho các em chọn và viết chữ đã chọn vào những câu sau.) 
 Choose a correct word and fill in the blank. 

 

Năm ngoái, tôi đã tặng cho bố một chiếc 
__________ ngộ nghĩnh. 
o cá‐vạt  o cà‐vàt  o cà‐vạt  

 

Năm ngoái, em gái tôi đã tặng cho bố một 
chiếc __________. 
o mú  o mủ  o mũ  

 

Năm ngoái, anh tôi đã tặng cho bố những 
đôi __________. 
o vơ  o vớ  o vở  

 

Năm nay, bố __________ xem ti‐vi. 
o muốn  o muồn  o muộn  

 

Bố chẳng muốn gì cả, nhưng chúng tôi có 
một __________. 
o kế hoách o kế hoạch o kề hoạch 

 

Và chúng tôi sẽ ôm lấy bố thật chặt để 
__________ Ngày Hiền Phụ. 
o chúc 
mừng 

o chùc 
mừng 

o chục 
mừng  
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Điền Vào Chỗ Trống 
 (Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
  Fill  in  the blank  to complete  the sentences with  the words below  that   
make the most sense. 
 

cái sọt, cây bút, cụt thịt 

Sau  khi  nướng  thịt  chín  vàng 
và  thơm  phức,  mẹ  chặt 
_________  ra  từng miếng  nhỏ 
cho bé Mi ăn.   

Hạnh  thường phụ bà ngoại hái 
những trái cây chín trong vườn
bỏ vào những _________.   

Nhân ngày sinh nhật Ngọc tròn 
bảy tuổi, cô giáo tặng cho Ngọc
_________  màu  đen  có  nạm 
vàng rất xinh xắn.   
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            Bài  6 : Vần IT, OT, UT  (01/10/09)                                                  Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Đặt Câu 
(Đặt câu với các từ sau đây.) 
Write the complete sentences with the words below. 
 

1. Vịt:  Con vịt nhà em đẻ được một trái trứng. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 

2. Ngọt:  Cam mùa này rất ngọt. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 
3. Bút:  Chị Hạnh mua cho bé một hộp bút màu. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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